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               ( DỰ THẢO 7)
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với khoản thu 
cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng

–––––––––––––––

Căn cứ Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật thi hành án dân sự;

Liên ngành Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn thủ tục xét miễn thi hành án đối với khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng như sau:

I. NGUYÊN TẮC  MIỄN THI HÀNH ÁN

1. Việc xét miễn thi hành án đối với khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội là trường hợp đặc biệt về miễn thi hành án. Do đó, việc xét miễn thi hành án trên không áp dụng quy định chung theo quy định tại Điều 61, Điều 62, Điều 63 và Điều 64 của Luật thi hành án dân sự.

2. Việc xét miễn thi hành án đối với khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng chỉ áp dụng 01 lần sau khi Luật thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành. Các trường hợp còn lại, nếu có sẽ áp dụng theo quy định chung về miễn, giảm thi hành án theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

3. Người được xét miễn thi hành án theo quy định không phải nộp lệ phí và các chi phí liên quan đến việc xét miễn thi hành án. Chi phí cho việc xác minh, lập hồ sơ và tổ chức xét miễn thi hành án được lấy từ kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp cho cơ quan thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân. 

II. PHẠM VI, ĐIỂU KIỆN XÉT MIỄN THI HÀNH

1. Các khoản thuộc diện được xét miễn thi hành án:
a) Các khoản thuộc diện được miễn thi hành án là các vụ việc có khoản thu tiền, tài sản nộp ngân sách nhà nước, bao gồm:

- Tiền phạt, án phí;

- Truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính;

- Các khoản sung công quỹ nhà nước khác.
Đối với các khoản tiền, tài sản thu cho các cơ quan nhà nước, tổ chức hoạt động bằng ngân sách nhà nước hay doanh nghiệp nhà nước không thuộc đối tượng xét miễn thi hành án.
 
b) Về giá trị thi hành án không quá 500.000 đồng được tính trên 01 đối tượng phải thi hành án trong một quyết định thi hành án. 
Trường hợp có nhiều người phải thi hành án trong một quyết định thi hành án mà mỗi người phải thi hành không quá 500.000 đồng thì việc xét miễn được thực hiện đối với từng người. Trường hợp một người phải thi hành nhiều khoản nộp ngân sách nhà nước trong nhiều bản án, quyết định khác nhau đối với mỗi quyết định thi hành án phải thi hành không quá 500.000 đồng thì việc xét miễn được thực hiện đối với từng quyết định thi hành án.
Trường hợp người phải thi hành án phải thi hành số tiền, giá trị tài sản lớn hơn 500.000 đồng, nhưng đương sự đã thi hành được một phần và đến thời điểm xét miễn thi hành án giá trị còn phải thi hành không vượt quá 500.000 đồng, thì vẫn thuộc đối tượng được xét miễn thi hành án.
2. Điều kiện để được xét miễn thi hành án: 

a) Về thời gian: 

Việc xét miễn thi hành án dân sự áp dụng đối với các vụ việc mà thời gian tổ chức thi hành án đã quá 05 năm, kể từ ngày cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án tính đến thời điểm Luật thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành (01/7/2009). 
Đối với vụ việc đang thi hành nhưng sau đó bị Toà án huỷ để xét xử lại theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm hoặc điều tra xét xử lại vụ án và cơ quan thi hành án phải ra quyết định thi hành bản án mới theo quy định về thủ tục thi hành án, thì thời hạn xét miễn thi hành án được tính từ ngày ra quyết định thi hành án mới.

b) Về điều kiện: 

Người phải thi hành án nếu có một trong những điều kiện sau đều được xét miễn thi hành án:
- Người phải thi hành án không có tài sản, hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản nhỏ không đáng kể để thi hành án, tài sản thuộc diện không được xử lý để thi hành án theo quy định của pháp luật.

- Người phải thi hành án không có thu nhập, hoặc mức thu nhập thấp chỉ đảm bảp cuộc sống tối thiểu của họ và gia đình. 


- Người phải thi hành án bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn mà không có tài sản;
- Không xác định được địa chỉ để xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;

- Người phải thi hành án là người nước ngoài mà cơ quan thi hành án không thể xác minh, xử lý tài sản của họ để thi hành án; 

Căn cứ để xác định đương sự không có điều kiện thi hành án là biên bản xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án do Chấp hành viên thực hiện trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm cơ quan thi hành án lập danh sách đề nghị xét miễn thi hành án và các tài liệu mà đương sự cung cấp được cơ quan thi hành án chấp nhận.

 III. THỦ TỤC XÉT MIỄN THI HÀNH ÁN

1. Cơ quan thi hành án dân sự lập danh sách các vụ việc thuộc trường hợp được xét miễn thi hành án. 

a) Cơ quan thi hành án dân sự phải tiến hành rà soát, phân loại các vụ việc đang tổ chức thi hành để xác định những vụ việc thuộc diện được miễn thi hành án theo quy định của Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội và hướng dẫn tại Thông tư này. 

Việc thực hiện các thủ tục để xét miễn thi hành án không cần đơn đề nghị của người phải thi hành án. 
b) Trên cơ sở danh sách các vụ việc được lập cơ quan thi hành án cấp huyện có văn bản đề nghị, kèm theo danh sách đối tượng xét miễn thi hành án và những tài liệu liên quan để Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp xem xét. Hồ sơ đề nghị miễn thi hành án gồm:
-  Bản sao Quyết định thi hành án;

- Biên bản xác minh điều kiện thi hành án; 

- Bản sao các tài liệu liên quan khác (nếu có).
 Đối với trường hợp không xác định được nơi cư trú của người phải thi hành án;  người phải thi hành án là người nước ngoài hiện không cư trú tại Việt Nam thì không cần có biên bản xác minh.
c) Đối với những vụ việc đang do cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh thi hành,   thì cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh trực tiếp lập hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự tỉnh đóng trụ sở để làm thủ tục chuyển Toà án nhân dân cùng cấp xem xét.

2. Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm trong việc xem xét danh sách các vụ việc cơ quan thi hành án đề nghị miễn thi hành án.
Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc xem xét các vụ việc thi hành án đủ điều kiện để đề nghị Toà án quyết định việc miễn thi hành án.

a)  Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, danh sách và các tài liệu liên quan do cơ quan thi hành án dân sự gửi, Viện kiểm sát nhân dân có ý kiến bằng văn bản về việc đồng ý hay không đồng ý đối với từng trường hợp đề nghị xét miễn thi hành án. Đối với trường hợp không đồng ý, Viện kiểm sát nhân dân phải nêu rõ lý do. 

Trong quá trình xem xét, Viện kiểm sát nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cung cấp thêm các tài liệu cần thiết khác hoặc trực tiếp xác minh làm rõ các căn cứ cho việc xét miễn thi hành án. 

b) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự phải có văn bản đề nghị kèm theo văn bản của Viện kiểm sát nhân dân và các tài liệu quy định tại điểm b, khoản 1 Mục III của Thông tư này gửi Toà án nhân dân cấp huyện cùng địa bàn xem xét quyết định việc miễn thi hành án. 

3. Toà án nhân dân xem xét, quyết định việc miễn thi hành án dân sự

a) Toà án nhân dân cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự đề nghị xét miễn thi hành án dân sự có thẩm quyền thụ lý, xem xét quyết định việc miễn thi hành án.

b) Chánh án Toà án nhân dân cấp huyện nơi xét miễn thi hành án giao cho thẩm phán xem xét và ra quyết định miễn thi hành án. Nếu thấy cần thiết Toà án có thể yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự giải thích những điểm chưa rõ hoặc bổ sung các giấy tờ cần thiết làm cơ sở cho việc xét miễn thi hành án.

Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kèm theo danh sách các đối  tượng và tài liệu liên quan về việc miễn thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án dân sự, Thẩm phán ra quyết định về việc miễn thi hành án. Quyết định phải kèm theo danh sách đương sự và số tiền được miễn thi hành án. 

Đối với trường hợp không chấp nhận đề nghị miễn thi hành án thì Toà án phải ra Quyết định không chấp nhận miễn thi hành án, quyết định phải kèm theo danh sách đương sự.  
c) Tòa án phải gửi quyết định miễn thi hành án, Quyết định không chấp nhận miễn thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân và người được miễn thi hành án, người không được miễn thi hành án trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định.

4. Việc xét miễn thi hành án đối với các vụ việc do cơ quan thi hành án trong quân đội thi hành.

 Cơ quan thi hành án quân khu và tương đương (gọi chung là cơ quan thi hành án cấp quân khu) lập danh sách những vụ việc đủ điều kiện xét miễn thi hành án, trao đổi thống nhất với Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu cùng địa bàn. Thủ tục lập danh sách, trao đổi thống nhất với Viện kiểm sát theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Mục III của Thông tư này.

 Sau khi trao đổi thống nhất với Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án cấp quân khu có văn bản đề nghị Toà án khu vực nơi có trụ sở của cơ quan thi hành án cấp quân khu xét miễn thi hành án. Thủ tục xét miễn thi hành án theo quy định tại  khoản 3 Mục III của Thông tư này.

6. Sau khi nhận được quyết định miễn thi hành án của Toà án, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án trong quân đội  ra quyết định đình chỉ thi hành án đối với vụ việc đã được Toà án quyết định miễn thi hành án. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc xét miễn thi hành án dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội sẽ được thực hiện dứt điểm trong năm 2009. Đối với các vụ việc cơ quan thi hành án dân sự đề nghị nhưng không được Toà án quyết định miễn thi hành án, thì cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành theo quy định chung hoặc xét miễn, giảm theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

2. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan thi hành án cấp quân khu, Viện kiểm sát quân sự quân khu, Toà án quân sự khu vực, Toà án quân sự quân khu kịp thời báo cáo Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao để có biện pháp giải quyết.
3. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
	KT. CHÁNH ÁN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
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Đặng Quang Phương
	KT. VIỆN TRƯỞNG
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PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Hoàng Nghĩa Mai
	KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TƯ PHÁP

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đức ChínhHH



Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;

- Viện kiểm sát nhân dân Tối cao;

- Toà án nhân dân Tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

  cơ quan thuộc Chính phủ;

- Uỷ ban nhân dân,  Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, 

Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương;

- Công báo;

- Lưu: 
Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC.
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